
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Đồng Phú 

2. Địa chỉ: Khu phố Tân Tiến, phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Nai 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 1

 7h00 – 11h30, 13h30 – 17 h00 Từ thứ 2 đến thứ 6; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
2
 Danh sách tổng 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề
3
 

Phạm vi hành 

nghề
4
 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
5
  

Vị trí chuyên 

môn 
6
 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)
7
 

Ghi chú
8
 

1.TRẠM Y TẾ PHƢỜNG ĐỒNG PHÚ 

 

 

 

1 
Hồ Văn Cư 

0002543/BP- 

CCHN ngày 

10/02/2015.  

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6;  

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật;  

Bác sỹ khám 

bệnh chữa bệnh 

đa khoa. 

Không  

 

2 Huỳnh Ngọc Quốc 

Thiên 

3461/BP- CCHN 

ngày 15/3/2017 

  

Khám bệnh, 

chữa bệnh Y 

học cổ truyền 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Bác sỹ Y học cổ 

truyền.  
Không 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  

2
 Ghi trường hợp đăng ký hành nghề: Tăng nhân sự, Giảm nhân sự, Điều chỉnh thông tin 

3
 Ghi đẩy đủ số Giấy phép hành nghề/Chứng chỉ hành nghề, số Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền ban hành và số Quyết 

định phân công nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với phạm vi hoạt động. 
4
 Ghi đúng Phạm vi hành nghề tại Giấy phép hành nghề/Chứng chỉ hành nghề và Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

5
 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  

6
 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm, bao gồm nhiệm vụ được phân công theo Quyết định phân công thực hiện kỹ thuật chuyên môn. 

7
 Ghi cụ thể vị trí chuyên môn, tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, địa chỉ (bao gồm huyện/thành phố, tỉnh) và thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và 

mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 
8
 Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có), trường hợp không có nội dung có thể xóa cột này. 



 

3 Đặng Thị A 

0002660/BP- 

CCHN ngày 

20/5/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Y 

học cổ truyền 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Y sỹ y học cổ 

truyền 
Không  

 

4 Nguyễn Thị Nin 

0001721/BP- 

CCHN ngày 

25/6/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Y sỹ đa khoa Không  

 

     5 Lê Thị Thanh Lan 

0002822/BP- 

CCHN ngày 

24/8/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Y 

học cổ truyền 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Y sỹ y học cổ 

truyền 
Không  

 

 

 

 

6 Nguyễn Thị Duyên 

003064/BP- 

CCHN ngày 

23/11/2023. 

Thực hiện theo 

thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội 

vụ 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

CN Điều dưỡng Không  

 

 

8 

Nguyễn Thị Lệ 

003283/BP- 

CCHN ngày 

04/8/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

theo quy định 

tại thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT/BNV 

ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế. 

Bộ nội vụ quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn, 

chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

 

Y sỹ đa khoa 

 
Không  



 

131/QĐ-SYT 

ngày 22/02/2017. 

 

phòng, Y sỹ. 

-Khám điều trị 

các bệnh mắt 

thông thường 

 

 

9 Nguyễn Thị Thu 

Hường 

0002685/BP- 

CCHN ngày 

20/5/2015. 

 

Thực hiện theo 

thông tư số 

12/2011/TT-

BYT Ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

 

Cao đẳng. Nữ hộ 

sinh 
Không  

 

 

10 

Lương Thị Huyền 
4996/BP- CCHN 

ngày 22/2/2022. 

Khám, phát 

hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường; xử trí 

ban đầu một số 

trường hợp cấp 

cứu tại cộng 

đồng 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

 

Bác sỹ y học dự 

phòng 
Không  

 

 

11 
Trần Thị Giang 

0002206/BP- 

CCHN ngày 

06/7/2015. 

Thực hiện theo 

thông tư số 

12/2011/TT-

BYT Ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Cao đẳng. Nữ hộ 

sinh 
Không  

2. ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN LẬP 

 

 

 

1 

 

 

 

Ngô Văn Phương 

 

-4857/BP- CCHN 

ngày 04/02/2021. 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa.  

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật;  

Bác sỹ khám 

bệnh chữa bệnh 

đa khoa.  

Không  

 

 

 

Nguyễn Thị Kim 

Hồng 

0002754/BP- 

CCHN ngày 

06/7/2015. 

Thực hiện theo 

thông tư số 

12/2011/TT-

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Cao đẳng. Nữ hộ 

sinh 
Không  



2  BYT Ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

 

 

3 

 

Hoàng Thị Thu 

Hằng 

5074/BP- CCHN 

ngày 30/6/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Y sỹ đa khoa Không 
 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Phạm Thị Cẩm 

000009/BP- 

GPHN ngày 

03/5/2024. 

Điều dưỡng 

7h00 – 11h30, 

13h30 – 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

CN Điều dưỡng Không  

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc trên giờ hành chính các Bác sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh trực 24/24 giờ từ thứ 2 đến chủ 

nhật theo lịch phân công trực của đơn vị 

    

Đồng Phú, ngày 6 tháng 8 năm 2026  

 NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ 

THUẬT CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
9
 

 

 

 

 

                                                 
9
 Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở hoặc người được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở ủy quyền bằng văn bản ký ghi rõ họ, 

tên và đóng dấu (nếu có). 
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